
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU

STT MaCapDo HoTen NgaySinh ThangSinh NamSinh GioiTinh DiaChi QuanNha DienThoai Email Lop TruongHoc

1 STA NGUYEN LE MINH AN 24 04 2012 F Chưa nhập Chưa nhập 0939246879 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
2 STA DINH VAN CUONG 22 02 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0903019188 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
3 STA HAN QUANG DUC 28 02 2014 M Chưa nhập Chưa nhập 0904264253 Chưa nhập tdo TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
4 STA NGUYEN TRUONG GIANG 20 11 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0914171218 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
5 STA NGUYEN MINH HA 24 02 2012 F Chưa nhập Chưa nhập 0903005137 Chưa nhập 2/2 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
6 STA LE NGOC BAO HAN 26 08 2011 F Chưa nhập Chưa nhập 0902727700 Chưa nhập 3/2 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
7 STA HUYNH MINH HIEU 23 12 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0908024894 Chưa nhập 2/1 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
8 STA TRAN THUY LAM 25 04 2012 F Chưa nhập Chưa nhập 0988187501 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
9 STA NGUYEN LE HOANG LONG 28 05 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0902934849 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7

10 STA NGUYEN HOANG MAI 10 07 2012 F Chưa nhập Chưa nhập 0913523240 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
11 STA HA QUANG NAM 17 10 2011 M Chưa nhập Chưa nhập 0919393189 Chưa nhập 3/2 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
12 STA DOAN TRONG NGHIA 09 12 2011 M Chưa nhập Chưa nhập 0937121284 Chưa nhập 3/8 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
13 STA NGUYEN HOANG BAO NGOC 28 12 2011 F Chưa nhập Chưa nhập 0987941182 Chưa nhập 2/2 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
14 STA LE DO TUYET NGOC 29 12 2011 F Chưa nhập Chưa nhập 0918072007 Chưa nhập 3/2 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
15 STA LE QUANG NGUYEN 31 05 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0949166919 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
16 STA HO THANH NHAN 05 05 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0978223930 Chưa nhập 2/3 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
17 STA PHAM NGOC NHI 29 08 2012 F Chưa nhập Chưa nhập 01698724923 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
18 STA PHAM PHUONG NHI 29 08 2012 F Chưa nhập Chưa nhập 01698724923 Chưa nhập 2/5 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
19 STA NGO THANH PHONG 23 08 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0909380350 Chưa nhập 2/2 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
20 STA HOANG GIA PHU 07 06 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0989672330 Chưa nhập 2/4 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
21 STA NGO TRAN PHU 23 11 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0903667974 Chưa nhập 2/1 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
22 STA NGUYEN HOANG MAI PHUONG 08 10 2012 F Chưa nhập Chưa nhập 0918580380 Chưa nhập 2/2 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
23 STA NGUYEN DAC QUOC SON 11 08 2011 M Chưa nhập Chưa nhập 0948617618 Chưa nhập 3/5 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
24 STA HOANG TAN TAI 24 04 2011 M Chưa nhập Chưa nhập 0985516769 Chưa nhập 3/7 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
25 STA VU THI MINH TAM 13 07 2010 F Chưa nhập Chưa nhập 0908701981 Chưa nhập 4/3 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
26 STA NGUYEN AN THAO 04 07 2011 F Chưa nhập Chưa nhập 0909728109 Chưa nhập 3/3 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
27 STA NGUYEN MINH THIEN 02 06 2012 M Chưa nhập Chưa nhập 0988518816 Chưa nhập 2/5 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
28 STA NGUYEN NGOC HAI YEN 24 08 2012 F Chưa nhập Chưa nhập 0949594969 Chưa nhập 2/5 TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7
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